     TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA SƯ PHẠM KHOA HỌC XÃ HỘI                                                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 16 tháng 01 năm 2023

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
KHOA SƯ PHẠM KHOA HỌC XÃ HỘI
I. Nguyên tắc phân công
1. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Khoa, Tổ được quy định tại Điều lệ Trường ĐH Đồng Nai;
2. Căn cứ theo chuyên ngành đào tạo của giảng viên;
3. Căn cứ vào nhiệm vụ của giảng viên,  năng lực của giảng viên;
4. Căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ thể của Trường, Khoa, Tổ trong từng năm học, từng thời điểm.
II. Phân công nhiệm vụ cụ thể
	TT
	Họ và tên, Chức vụ/ Chức danh, Điện thoại
	Nhiệm vụ (Nêu những công việc cụ thể đang đảm nhận)
	Mức độ

	
	
	
	Thường xuyên
	Không 
thường xuyên

	1
	TS. Nguyễn Thị Thanh Lâm
Phụ trách Khoa; Phó trưởng Khoa; Bí thư Chi bộ Giảng dạy 2; Giảng viên
SĐT: 0834513679
	Phụ trách Khoa/ Phó trưởng Khoa/ Chủ tịch hội đồng khoa học Khoa;
Giảng viên (quản lý Khoa, Tổ bộ môn theo chức năng được quy định tại Điều lệ Trường ĐH Đồng Nai; giảng dạy; nghiên cứu khoa học; cố vấn học tập; coi thi, chấm thi, ra đề; hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp… và một số việc khác theo phân công của Tổ, Khoa,Trường)
	X
	

	2
	Th.S Lê Quang Hùng
Giảng viên

	Giảng viên (giảng dạy; nghiên cứu khoa học; cố vấn học tập; coi thi, chấm thi, ra đề; hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp… và một số việc khác theo phân công của Tổ, Khoa)
	X
	

	3
	TS. Trương Thị Kim Anh
TBM Ngữ văn, Giảng viên

	TBM Quản lý tổ bộ môn theo chức năng được quy định tại Điều lệ Trường ĐH Đồng Nai; Giảng viên (giảng dạy; nghiên cứu khoa học; cố vấn học tập; coi thi, chấm thi, ra đề; hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp… và một số việc khác theo phân công của Tổ, Khoa)
	X
	

	4
	TS. Đào Mạnh Toàn
Giảng viên

	Giảng viên (giảng dạy; nghiên cứu khoa học; cố vấn học tập; coi thi, chấm thi, ra đề; hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp… và một số việc khác theo phân công của Tổ, Khoa)
	X
	

	5
	PGS, TS. Lê Kính Thắng
Giảng viên chính

	Giảng viên (giảng dạy; nghiên cứu khoa học; cố vấn học tập; coi thi, chấm thi, ra đề; hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp… và một số việc khác theo phân công của Tổ, Khoa)
	X
	

	6
	TS. Hồ Thị Thanh Thủy
Chủ tịch ban chấp hành công đoàn Khoa SPKHXH; Giảng viên

	Ủy viên ban chấp hành công đoàn bộ phận giảng dạy 2;
Giảng viên (giảng dạy; nghiên cứu khoa học; cố vấn học tập; coi thi, chấm thi, ra đề; hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp… và một số việc khác theo phân công của Tổ, Khoa)
	X
	

	7
	Th.S Mai Thị Huệ
Giảng viên

	Giảng viên (giảng dạy; nghiên cứu khoa học; cố vấn học tập; coi thi, chấm thi, ra đề; hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp… và một số việc khác theo phân công của Tổ, Khoa)
	X
	

	8
	TS. Đoàn Thị Huệ
Giảng viên

	Giảng viên (giảng dạy; nghiên cứu khoa học; cố vấn học tập; coi thi, chấm thi, ra đề; hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp… và một số việc khác theo phân công của Tổ, Khoa) 
	X
	

	9
	Th.S Nguyễn Quang Minh
Giảng viên

	Giảng viên (giảng dạy; nghiên cứu khoa học; cố vấn học tập; coi thi, chấm thi, ra đề; hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp… và một số việc khác theo phân công của Tổ, Khoa)
	X
	

	10
	Th.S Đinh Thị Nhung
Giảng viên
	Giảng viên (giảng dạy; nghiên cứu khoa học; cố vấn học tập; coi thi, chấm thi, ra đề; hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp… và một số việc khác theo phân công của Tổ, Khoa)
	X
	

	11
	Th.S Lê Trọng Tuyên
Phó chủ tịch Công đoàn Khoa SPKHXH;
Giảng viên

	Phó chủ tịch Công đoàn Khoa SPKHXH
Giảng viên (giảng dạy; nghiên cứu khoa học; cố vấn học tập; coi thi, chấm thi, ra đề; hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp… và một số việc khác theo phân công của Tổ, Khoa)
	X
	

	12
	TS. Nguyễn Đăng Hiệp Phố
Trưởng bộ môn; Giảng viên

	Trưởng bộ môn;
(Quản lý tổ bộ môn theo chức năng được quy định tại Điều lệ Trường ĐH Đồng Nai; giảng dạy; nghiên cứu khoa học; cố vấn học tập; coi thi, chấm thi, ra đề; hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp… và một số việc khác theo phân công của Tổ, Khoa)
	X
	

	13
	Th.S Trần Thị Thùy Dung
Giảng viên

	Giảng viên (giảng dạy; nghiên cứu khoa học; cố vấn học tập; coi thi, chấm thi, ra đề; hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp… và một số việc khác theo phân công của Tổ, Khoa)
	X
	

	14
	Th.S Đinh Thị Huê
Giảng viên

	Giảng viên (giảng dạy; nghiên cứu khoa học; cố vấn học tập; coi thi, chấm thi, ra đề; hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp… và một số việc khác theo phân công của Tổ, Khoa)
	X
	

	15
	Th.S Phạm Thị Phương Thúy
Giảng viên

	Giảng viên (giảng dạy; nghiên cứu khoa học; cố vấn học tập; coi thi, chấm thi, ra đề; hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp… và một số việc khác theo phân công của Tổ, Khoa)
	X
	

	16
	Th.S Nguyễn Văn Thuật
Trưởng bộ môn; 
Giảng viên
	Trưởng bộ môn/ Phó chủ tich công đoàn bộ phận giảng dạy 2/ 
Giảng viên (Quản lý tổ bộ môn theo chức năng được quy định tại Điều lệ Trường ĐH Đồng Nai; giảng dạy; nghiên cứu khoa học; cố vấn học tập; coi thi, chấm thi, ra đề; hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp… và một số việc khác theo phân công của Tổ, Khoa) 
	X
	

	17
	Th.S Vũ Thị Kim Luận
Giảng viên

	Giảng viên (giảng dạy; nghiên cứu khoa học; cố vấn học tập; coi thi, chấm thi, ra đề; hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp… và một số việc khác theo phân công của Tổ, Khoa)
	X
	

	18
	Th.S Trần Thị Kim Hà
Uỷ viên BCH Công đoàn Khoa SPKHXH; Giảng viên
	Giảng viên (giảng dạy; nghiên cứu khoa học; cố vấn học tập; coi thi, chấm thi, ra đề; hướng dẫn sinh viên làm bài tập lớn, khóa luận tốt nghiệp… và một số việc khác theo phân công của Tổ, Khoa)
	X
	

	19
	Th.S Trần Thị Hiếu
Chuyên viên văn phòng Khoa; Phó bí thư Chi bộ Giảng dạy 2
SĐT: 0946950999
	Thực hiện nhiệm vụ của chuyên viên văn phòng Khoa; giáo vụ khoa và một số công việc khác theo phân công, điều động của Trưởng đơn vị.
Phó bí thư Chi bộ Giảng dạy 2.
	X
	



   						                                                            P. TRƯỞNG KHOA


                                                                                                                           Nguyễn Thị Thanh Lâm
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